
3 Nợ HP 44544

10 20 10 10 50

1 B17DCCN001 Hoàng Đức An D17CNPM1 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.9 01

2 B17DCCN014 Lê Đức Anh D17CNPM1 7.0 4.0 3.0 3.0 2.0 3.1 01

3 B17DCCN021 Lê Việt Anh D17CNPM4 5.0 4.0 4.0 6.0 5.0 4.8 01

4 B17DCCN028 Nguyễn Ngọc Anh D17CNPM2 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.4 01

5 B17DCCN064 Phan Văn Ba D17CNPM2 8.0 5.0 5.0 7.0 5.0 5.5 01

6 B17DCCN087 Ngô Công Chính D17CNPM1 8.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.4 01

7 B17DCCN177 Đỗ Khương Duy D17CNPM4 5.0 7.0 6.0 4.0 5.5 5.7 01

8 B17DCCN122 Trần Quốc Đạt D17CNPM1 6.0 4.0 4.0 4.0 3.5 4.0 01

9 B17DCCN138 Hoàng Trung Đức D17CNPM3 6.0 8.0 5.0 5.0 5.0 5.7 01

10 B17DCCN184 Hoàng Bảo Giang D17CNPM2 6.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.1 01

11 B17DCCN191 Kim Văn Hà D17CNPM5 7.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.2 01

12 B17DCCN205 Phạm Minh Hải D17CNPM1 10.0 10.0 8.0 8.0 6.0 7.6 01

13 B17DCCN208 Uông Thị Hằng D17CNPM2 6.0 5.0 4.0 4.0 5.5 5.2 01

14 B17DCCN725 Trần Thị Thanh Hiệp D17CNPM6 5.0 4.0 4.0 4.0 6.0 5.1 01

15 B17DCCN228 Lê Minh Hiếu D17CNPM5 10.0 6.0 8.0 6.0 9.0 8.1 01

16 B17DCCN710 Hoàng Văn Hòa D17CNPM6 5.0 3.0 2.0 2.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 01 Nợ HP

17 B17DCCN256 Đỗ Ngọc Nhật Hoàng D17CNPM2 8.0 5.0 3.0 3.0 5.5 5.2 01

18 B17DCCN262 Nguyễn Ngọc Hoàng D17CNPM5 6.0 4.0 5.0 5.0 5.5 5.2 01

19 B17DCCN291 Trần Quang Hùng D17CNPM2 6.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.1 01

20 B17DCCN310 Lưu Quang Huy D17CNPM5 9.0 6.0 6.0 4.0 5.0 5.6 01

21 B17DCCN296 Nguyễn Đức Hưng D17CNPM4 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.2 01

22 B17DCCN300 Nguyễn Xuân Hưng D17CNPM6 10.0 7.0 8.0 6.0 7.0 7.3 01

23 B17DCCN361 Nguyễn Tuấn Kiệt D17CNPM1 6.0 4.0 3.0 3.0 1.0 2.5 01

24 B16DCCN201 Hà Duyên Lâm D16CNPM1 5.0 4.0 3.0 3.0 H I Vắng có phép 01

25 B17DCCN731 Vũ Thị Mai Lâm D17CNPM6 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.6 01

26 B17DCCN397 Nguyễn Văn Long D17CNPM1 5.0 5.0 4.0 4.0 3.5 4.1 01

27 B17DCCN403 Phạm Bá Luân D17CNPM3 0.0 0.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 01 Nợ HP

28 B17DCCN444 Nguyễn Văn Nam D17CNPM6 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 01

29 B17DCCN750 Nguyễn Văn Nam D17CNPM6 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.8 01

30 B17DCCN469 Nguyễn Hồng Ngọc D17CNPM1 7.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.7 01

31 B17DCCN483 Vũ Quang Ninh D17CNPM1 7.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.8 01
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32 B17DCCN511 Nguyễn Ngọc Quang D17CNPM3 7.0 7.0 5.0 5.0 5.5 5.9 01

33 B17DCCN528 Đỗ Xuân Sang D17CNPM6 7.0 7.0 5.0 5.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 01 Nợ HP

34 B17DCCN554 Bùi Xuân Thái D17CNPM1 6.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.2 01

35 B17DCCN555 Đào Như Thái D17CNPM1 8.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.1 01

36 B16DCCN523 Nguyễn Thành Thái D16CNPM4 5.0 4.0 3.0 3.0 5.5 4.7 01

37 B17DCCN566 Lương Văn Thanh D17CNPM1 9.0 6.0 6.0 8.0 5.0 6.0 01

38 B17DCCN592 Đào Trọng Thuận D17CNPM2 6.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.5 01

39 B14DCCN155 Vũ Quốc Trọng D14CNPM2 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.4 01

40 B17DCCN638 Đặng Trần Tú D17CNPM1 10.0 9.0 7.0 7.0 8.5 8.5 01

41 B17DCCN675 Vũ Văn Tuyền D17CNPM2 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.6 01

42 B16DCCN530 Yên Văn Vũ D16CNPM4 5.0 5.0 3.0 3.0 5.0 4.6 01

43 B17DCCN696 Bùi Thế Vương D17CNPM6 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.5 01

44 B17DCCN010 Đoàn Hoàng Anh D17CNPM5 0.0 0.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 02

45 B17DCCN758 Lê Tuấn Anh D17CNPM6 5.0 5.0 5.0 5.0 7.5 6.3 02

46 B17DCCN004 Ngô Quốc Ân D17CNPM2 7.0 6.0 5.0 5.0 7.5 6.7 02

47 B17DCCN068 Nguyễn Thái Bảo D17CNPM4 9.0 6.0 5.0 5.0 7.0 6.6 02

48 B17DCCN071 Hà Đăng Biên D17CNPM5 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.8 02

49 B17DCCN077 Phạm Như Cảnh D17CNPM2 7.0 7.0 7.0 7.0 5.0 6.0 02

50 B17DCCN746 Nguyễn Bùi Minh Công D17CNPM6 8.0 5.0 4.0 4.0 7.0 6.1 02

51 B16DCCN038 Nguyễn Bá Cương D16CNPM3 6.0 5.0 4.0 4.0 5.5 5.2 02

52 B17DCCN157 Dương Văn Dũng D17CNPM1 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.4 02

53 B17DCCN173 Nguyễn Thạc Dương D17CNPM2 5.0 5.0 4.0 4.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 02 Nợ HP

54 B17DCCN104 Bùi Hoàng Đạt D17CNPM4 9.0 6.0 6.0 4.0 7.0 6.6 02

55 B16DCCN054 Nguyễn Tuấn Đăng D17CNPM3 6.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.5 02

56 B17DCCN129 An Văn Đoàn D17CNPM4 7.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.6 02

57 B17DCCN127 Nguyễn Duy Đô D17CNPM3 4.0 4.0 3.0 3.0 V 0.0 Vắng 02

58 B17DCCN144 Nguyễn Trí Đức D17CNPM6 8.0 5.0 4.0 4.0 6.0 5.6 02

59 B17DCCN149 Trần Quang Đức D17CNPM2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 02

60 B17DCCN219 Lê Sĩ Hiệp D17CNPM1 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.5 02

61 B17DCCN225 Đỗ Minh Hiếu D17CNPM4 9.0 6.0 6.0 4.0 7.0 6.6 02

62 B16DCCN534 Nguyễn Trọng Hiếu D16CNPM4 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.8 02

63 B17DCCN258 Dương Việt Hoàng D17CNPM3 6.0 5.0 4.0 4.0 5.5 5.2 02

64 B17DCCN286 Nguyễn Huy Hùng D17CNPM5 10.0 8.0 6.0 8.0 7.0 7.5 02

65 B17DCCN293 Trương Văn Hùng D17CNPM2 6.0 5.0 4.0 4.0 3.5 4.2 02

66 B17DCCN313 Nguyễn Đức Huy D17CNPM1 6.0 4.0 4.0 4.0 3.5 4.0 02
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67 B17DCCN297 Nguyễn Duy Hưng D17CNPM4 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.6 02

68 B17DCCN334 Dương Quốc Khải D17CNPM5 10.0 7.0 7.0 5.0 9.5 8.4 02

69 B17DCCN347 Nguyễn Hữu Khoa D17CNPM5 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 9.8 02

70 B17DCCN705 Khantavan LATI D17CNPM4 6.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.2 02

71 B17DCCN377 Nguyễn Thị Thùy Linh D17CNPM2 6.0 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 02

72 B17DCCN388 Cao Sỹ Hải Long D17CNPM2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.3 02

73 B17DCCN391 Đoàn Mạnh Long D17CNPM3 7.0 7.0 6.0 6.0 5.5 6.1 02

74 B17DCCN392 Nguyễn Đình Long D17CNPM4 5.0 4.0 4.0 4.0 2.5 3.4 02

75 B17DCCN744 Nguyễn Hoàng Long D17CNPM6 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.4 02

76 B17DCCN706 Tavanh LORTHONGLAD17CNPM4 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 02

77 B17DCCN385 Nguyễn Xuân Lộc D17CNPM1 5.0 4.0 3.0 3.0 1.0 2.4 02

78 B17DCCN407 Dương Quang Lượng D17CNPM5 5.0 4.0 3.0 3.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 02 Nợ HP

79 B17DCCN419 Lại Tấn Minh D17CNPM5 5.0 5.0 5.0 5.0 8.5 6.8 02

80 B17DCCN738 Trần Bảo Đức Minh D17CNPM6 5.0 5.0 3.0 3.0 2.0 3.1 02

81 B17DCCN459 Nguyễn Thế Nghị D17CNPM1 7.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 02

82 B17DCCN461 Đinh Quang Nghĩa D17CNPM2 5.0 4.0 4.0 4.0 6.0 5.1 02

83 B17DCCN462 Nguyễn Huy Nghĩa D17CNPM3 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 6.0 02

84 B17DCCN471 Lê Tuấn Nguyên D17CNPM1 5.0 4.0 4.0 4.0 7.0 5.6 02

85 B17DCCN489 Nguyễn Hữu Phú D17CNPM4 8.0 5.0 3.0 3.0 7.0 5.9 02

86 B17DCCN522 Hoàng Thế Quyền D17CNPM3 5.0 5.0 4.0 4.0 3.5 4.1 02

87 B17DCCN760 Anousone SENGSINGKEOD17CNPM4 5.0 4.0 3.0 3.0 4.5 4.2 02

88 B17DCCN570 Nguyễn Văn Thành D17CNPM3 5.0 5.0 3.0 3.0 7.0 5.6 02

89 B16DCCN351 Đàm Đình Tiến D16CNPM3 7.0 5.0 4.0 4.0 3.5 4.3 02

90 B17DCCN602 Đỗ Minh Tiến D17CNPM1 5.0 5.0 3.0 3.0 5.0 4.6 02

91 B17DCCN604 Ngô Xuân Tiến D17CNPM2 6.0 6.0 5.0 5.0 3.0 4.3 02

92 B17DCCN605 Nguyễn Minh Tiến D17CNPM2 5.0 3.0 3.0 3.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 02 Nợ HP

93 B17DCCN640 Lê Văn Tú D17CNPM2 7.0 6.0 5.0 5.0 7.0 6.4 02

94 B17DCCN662 Trịnh Văn Tuấn D17CNPM1 10.0 10.0 9.0 9.0 7.5 8.6 02

95 B17DCCN665 Nguyễn Thanh Tùng D17CNPM2 5.0 5.0 3.0 3.0 V 0.0 Vắng 02

96 B17DCCN685 Hoàng Quốc Việt D17CNPM1 6.0 6.0 5.0 5.0 7.0 6.3 02

97 B17DCCN687 Ngô Hoàng Việt D17CNPM2 6.0 6.0 5.0 5.0 7.0 6.3 02

98 B17DCCN003 Phạm Tường An D17CNPM1 7.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.7 03

99 B17DCCN018 Lê Thế Anh D17CNPM3 5.0 5.0 6.0 6.0 3.5 4.5 03

100 B17DCCN029 Nguyễn Ngọc Anh D17CNPM2 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 3.3 03

101 B17DCCN039 Nguyễn Trung Anh D17CNPM1 7.0 5.0 5.0 5.0 1.0 3.2 03
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102 B17DCCN047 Phạm Tuấn Anh D17CNPM5 8.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.7 03

103 B17DCCN088 Nguyễn Đức Chính D17CNPM2 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 3.0 03

104 B17DCCN094 Nguyễn Văn Cương D17CNPM5 9.0 7.0 8.0 6.0 7.0 7.2 03

105 B17DCCN126 Bùi Thị Diệu D17CNPM3 8.0 5.0 4.0 4.0 3.5 4.4 03

106 B17DCCN726 Nguyễn Văn Dũng D17CNPM6 5.0 4.0 3.0 3.0 4.5 4.2 03

107 B17DCCN164 Trần Ngọc Dũng D17CNPM4 7.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.2 03

108 B17DCCN168 Hoàng Văn Dương D17CNPM5 10.0 6.0 6.0 4.0 7.0 6.7 03

109 B17DCCN172 Nguyễn Hải Dương D17CNPM2 7.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.2 03

110 B17DCCN107 Đào Thành Đạt D17CNPM5 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 03

111 B17DCCN116 Nguyễn Văn Đạt D17CNPM4 5.0 4.0 3.0 3.0 2.5 3.2 03

112 B17DCCN119 Tiêu Văn Đạt D17CNPM5 7.0 5.0 4.0 4.0 3.5 4.3 03

113 B17DCCN130 Nguyễn Việt Đoàn D17CNPM5 5.0 6.0 4.0 4.0 5.0 5.0 03

114 B17DCCN128 Nguyễn Văn Độ D17CNPM4 5.0 5.0 4.0 4.0 3.5 4.1 03

115 B17DCCN134 Nguyễn Văn Đông D17CNPM1 5.0 4.0 4.0 4.0 1.0 2.6 03

116 B17DCCN136 Phạm Văn Đủ D17CNPM2 5.0 5.0 7.0 5.0 7.0 6.2 03

117 B17DCCN189 Đinh Sơn Hà D17CNPM4 10.0 6.0 6.0 4.0 5.0 5.7 03

118 B17DCCN206 Hoàng Việt Hàn D17CNPM1 7.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.2 03

119 B17DCCN234 Nguyễn Năng Hiếu D17CNPM3 5.0 5.0 4.0 4.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 03 Nợ HP

120 B17DCCN265 Nguyễn Văn Hoàng D17CNPM1 5.0 4.0 3.0 3.0 2.5 3.2 03

121 B17DCCN279 Đỗ Văn Hùng D17CNPM1 8.0 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 03

122 B17DCCN323 Quách Gia Huy D17CNPM5 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.4 03

123 B17DCCN336 Mai Công Khải D17CNPM6 5.0 5.0 3.0 3.0 2.5 3.4 03

124 B17DCCN358 Nguyễn Trung Kiên D17CNPM5 7.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.2 03

125 B17DCCN360 Phạm Văn Kiên D17CNPM6 6.0 4.0 3.0 3.0 V 0.0 Vắng 03

126 B17DCCN366 Nguyễn Tùng Lâm D17CNPM3 10.0 10.0 9.0 7.0 5.0 7.1 03

127 B17DCCN371 Đinh Quang Linh D17CNPM5 4.0 3.0 2.0 2.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 03 Nợ HP

128 B17DCCN390 Đỗ Đức Long D17CNPM3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.3 03

129 B17DCCN400 Trần Ngọc Long D17CNPM2 10.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.1 03

130 B17DCCN404 Nguyễn Phúc Luận D17CNPM4 0.0 0.0 0.0 0.0 C 0.0 Không đủ ĐKDT 03 Nợ HP

131 B17DCCN719 Mai Đức Mạnh D17CNPM6 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 03

132 B17DCCN751 Nguyễn Tiến Minh D17CNPM6 5.0 4.0 3.0 3.0 1.0 2.4 03

133 B17DCCN440 Nguyễn Hải Nam D17CNPM4 6.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.1 03

134 B17DCCN450 Phùng Xuân Nam D17CNPM3 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 3.0 03

135 B17DCCN715 Nguyễn Trọng Nghĩa D17CNPM6 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.4 03

136 B17DCCN737 Trần Đức An Nguyên D17CNPM6 6.0 3.0 2.0 2.0 2.5 2.9 03
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137 B15DCCN406 Vũ Văn Phong D15CNPM5 9.0 6.0 7.0 5.0 5.0 5.8 03

138 B17DCCN496 Đặng Anh Quân D17CNPM2 7.0 4.0 7.0 5.0 8.5 7.0 03

139 B17DCCN501 Tống Anh Quân D17CNPM4 5.0 4.0 3.0 3.0 2.5 3.2 03

140 B17DCCN536 Khương Bá Sơn D17CNPM4 10.0 6.0 6.0 6.0 3.5 5.2 03

141 B17DCCN541 Pờ Ly Sơn D17CNPM1 7.0 5.0 4.0 4.0 3.5 4.3 03

142 B17DCCN546 Quách Đại Sự D17CNPM3 10.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.8 03

143 B17DCCN548 Đoàn Trắc Tài D17CNPM4 5.0 4.0 2.0 2.0 V 0.0 Vắng 03

144 B17DCCN568 Nguyễn Văn Thanh D17CNPM2 9.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.7 03

145 B16DCCN522 Trần Tiến Thành D16CNPM4 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.8 03

146 B17DCCN560 Lê Đỗ Đức Thắng D17CNPM4 9.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.6 03

147 B17DCCN562 Nguyễn Đức Thắng D17CNPM5 7.0 6.0 5.0 5.0 3.5 4.7 03

148 B17DCCN606 Phạm Văn Tính D17CNPM3 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.3 03

149 B17DCCN609 Nguyễn Đình Toàn D17CNPM4 8.0 6.0 6.0 6.0 3.5 5.0 03

150 B17DCCN757 Nguyễn Hữu Tú D17CNPM6 5.0 4.0 3.0 3.0 1.0 2.4 03

151 B17DCCN647 Bùi Anh Tuấn D17CNPM5 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.9 03

152 B17DCCN650 Đỗ Văn Tuấn D17CNPM1 10.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.8 03

153 B16DCCN388 Tạ Anh Tuấn D16CNPM2 9.0 8.0 8.0 8.0 5.0 6.6 03

154 B17DCCN669 Trần Trí Tùng D17CNPM4 9.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.2 03

155 B17DCCN670 Trần Xuân Tùng D17CNPM5 10.0 8.0 7.0 7.0 5.5 6.8 03

156 B17DCCN030 Nguyễn Quang Anh D17CNPM3 7.0 5.0 7.0 7.0 5.0 5.6 04

157 B17DCCN045 Nguyễn Việt Anh D17CNPM4 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 04

158 B17DCCN046 Phạm Tuấn Anh D17CNPM5 6.0 5.0 5.0 5.0 7.0 6.1 04

159 B17DCCN052 Trần Tuấn Anh D17CNPM2 5.0 5.0 4.0 4.0 3.5 4.1 04

160 B17DCCN711 Trần Tuấn Anh D17CNPM6 5.0 6.0 4.0 4.0 5.0 5.0 04

161 B17DCCN054 Trịnh Tuấn Anh D17CNPM3 6.0 5.0 4.0 4.0 5.5 5.2 04

162 B17DCCN137 Phan Đức Duẩn D17CNPM2 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 04

163 B17DCCN179 Nguyễn Văn Duy D17CNPM5 5.0 5.0 4.0 4.0 5.5 5.1 04

164 B17DCCN721 Lê Thái Dương D17CNPM6 5.0 3.0 2.0 2.0 5.0 4.0 04

165 B17DCCN100 Phan Quốc Đại D17CNPM2 6.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.1 04

166 B17DCCN125 Lê Ngọc Điệp D17CNPM2 5.0 5.0 4.0 4.0 5.5 5.1 04

167 B17DCCN133 Nguyễn Phương Đông D17CNPM1 5.0 4.0 4.0 4.0 6.0 5.1 04

168 B17DCCN142 Nguyễn Ngọc Đức D17CNPM5 6.0 5.0 6.0 4.0 5.5 5.4 04

169 B17DCCN733 Lê Trọng Được D17CNPM6 5.0 4.0 3.0 3.0 V 0.0 Vắng 04

170 B17DCCN190 Đỗ Mạnh Hà D17CNPM5 6.0 6.0 4.0 6.0 5.5 5.6 04

171 B17DCCN198 Đỗ Thanh Hải D17CNPM3 8.0 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 04
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172 B17DCCN220 Lưu Mạnh Hiệp D17CNPM2 5.0 4.0 4.0 4.0 2.5 3.4 04

173 B17DCCN246 Trần Trung Hiếu D17CNPM3 7.0 6.0 6.0 6.0 3.0 4.6 04

174 B17DCCN250 Đào Đình Hòa D17CNPM5 7.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 04

175 B17DCCN252 Nguyễn Phúc Hòa D17CNPM6 10.0 7.0 7.0 7.0 5.5 6.6 04

176 B17DCCN267 Nguyễn Việt Hoàng D17CNPM2 8.0 5.0 5.0 5.0 7.0 6.3 04

177 B17DCCN713 Trịnh Việt Hoàng D17CNPM6 4.0 3.0 2.0 2.0 5.5 4.2 04

178 B17DCCN275 Lê Thị Huệ D17CNPM5 10.0 6.0 5.0 5.0 5.5 6.0 04

179 B17DCCN327 Vũ Quang Huy D17CNPM2 6.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.7 04

180 B17DCCN743 ĐàO Duy Hưng D17CNPM6 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.4 04

181 B17DCCN298 Nguyễn Hữu Hưng D17CNPM5 10.0 9.0 10.0 8.0 7.0 8.1 04

182 B17DCCN299 Nguyễn Mạnh Hưng D17CNPM5 6.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.5 04

183 B17DCCN727 Đỗ Quang Khánh D17CNPM6 6.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.4 04

184 B17DCCN343 Nguyễn Trung Khánh D17CNPM3 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 04

185 B17DCCN345 Nguyễn Văn Khiêm D17CNPM4 8.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.6 04

186 B17DCCN346 Vũ Trọng Khiêm D17CNPM5 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 6.0 04

187 B17DCCN354 Cao Xuân Kiên D17CNPM3 8.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 04

188 B17DCCN357 Nguyễn Đồng Kiên D17CNPM4 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 3.3 04

189 B17DCCN363 Đặng Ngọc Lâm D17CNPM2 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 3.3 04

190 B17DCCN376 Nguyễn Đình Linh D17CNPM2 6.0 5.0 4.0 4.0 7.0 5.9 04

191 B17DCCN382 Vũ Tài Linh D17CNPM5 7.0 5.0 4.0 4.0 1.0 3.0 04

192 B17DCCN405 Trần Quang Lực D17CNPM4 6.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.7 04

193 B17DCCN422 Nguyễn Quý Minh D17CNPM1 8.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.7 04

194 B17DCCN460 Chu Bá Nghĩa D17CNPM2 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.6 04

195 B17DCCN729 Nguyễn Văn Nghĩa D17CNPM6 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.6 04

196 B17DCCN490 Lê Khắc Phúc D17CNPM5 10.0 9.0 7.0 7.0 5.5 7.0 04

197 B17DCCN491 Phạm Minh Phúc D17CNPM5 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.6 04

198 B17DCCN494 Đỗ Mai Phương D17CNPM1 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.4 04

199 B17DCCN512 Nguyễn Duy Quang D17CNPM4 6.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.7 04

200 B17DCCN514 Nguyễn Trần Xuân Quang D17CNPM5 6.0 7.0 5.0 5.0 7.0 6.5 04

201 B17DCCN515 Nguyễn Văn Quang D17CNPM5 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.8 04

202 B17DCCN534 Dương Xuân Sơn D17CNPM3 8.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 04

203 B17DCCN538 Lê Văn Sơn D17CNPM5 7.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.2 04

204 B17DCCN571 Phạm Đức Thành D17CNPM3 8.0 6.0 7.0 5.0 8.5 7.5 04

205 B17DCCN590 Phạm Quang Thứ D17CNPM1 9.0 6.0 4.0 6.0 3.0 4.6 04

206 B17DCCN594 Lê Trung Thực D17CNPM3 7.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 04
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207 B17DCCN608 Hà Mạnh Toàn D17CNPM4 9.0 6.0 5.0 5.0 3.0 4.6 04

208 B17DCCN610 Nguyễn Văn Toàn D17CNPM5 10.0 6.0 6.0 6.0 8.5 7.7 04

209 B17DCCN619 Nguyễn Thị Quỳnh Trang D17CNPM3 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.6 04

210 B17DCCN622 Kiều Vũ Trình D17CNPM5 10.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.6 04

211 B17DCCN632 Bùi Đức Trường D17CNPM4 8.0 4.0 3.0 3.0 1.5 3.0 04

212 B17DCCN634 Dương Xuân Trường D17CNPM5 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.4 04

213 B17DCCN636 Nguyễn Duy Trường D17CNPM6 10.0 6.0 5.0 5.0 3.0 4.7 04

214 B17DCCN656 Nguyễn Công Tuấn D17CNPM4 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.9 04

215 B17DCCN666 Phùng Đình Tùng D17CNPM3 7.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 04

216 B17DCCN674 Vũ Trọng Tuyền D17CNPM1 5.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.2 04

217 B17DCCN686 Lưu Thế Việt D17CNPM1 10.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.1 04

218 B17DCVT005 Đặng Tuấn Anh E17CQCN02-B 7.0 6.0 5.0 5.0 3.0 4.4 05

219 B17DCDT006 Đỗ Ngọc Anh E17CQCN02-B 10.0 6.0 7.0 7.0 7.5 7.4 05

220 B17DCCN023 Nguyễn Đức Anh E17CQCN02-B 10.0 8.0 7.0 5.0 7.0 7.3 05

221 B17DCCN025 Nguyễn Hà Anh E17CQCN02-B 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 05

222 B17DCVT014 Nguyễn Tiến Anh E17CQCN02-B 6.0 5.0 4.0 4.0 1.0 2.9 05

223 B17DCAT016 Trần Quỳnh Anh E17CQCN02-B 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.6 05

224 B17DCCN059 Vũ Tuấn Anh E17CQCN01-B 8.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.3 05

225 B17DCCN074 Phạm Thanh Bình E17CQCN02-B 7.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.2 05

226 B17DCVT038 Nguyễn Thành Chung E17CQCN01-B 8.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.1 05

227 B17DCAT052 Hoàng Anh Dũng E17CQCN02-B 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 05

228 B17DCCN165 Trần Tiến Dũng E17CQCN02-B 8.0 9.0 8.0 8.0 5.0 6.7 05

229 B17DCCN178 Nguyễn Mạnh Duy E17CQCN02-B 8.0 5.0 5.0 5.0 7.0 6.3 05

230 B17DCVT092 Lưu Hữu Dương E17CQCN02-B 10.0 5.0 5.0 5.0 8.5 7.3 05

231 B17DCCN111 Hoàng Quốc Đạt E17CQCN01-B 9.0 6.0 6.0 6.0 7.0 6.8 05

232 B17DCVT052 Kiều Tiến Đạt E17CQCN02-B 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 05

233 B17DCVT053 Nguyễn Thành Đạt E17CQCN01-B 9.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.6 05

234 B17DCDT039 Nguyễn Huy Đông E17CQCN02-B 8.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.3 05

235 B16DCCN079 Nguyễn Kim Đức E16CN 8.0 5.0 4.0 4.0 3.5 4.4 05

236 B17DCAT050 Phạm Minh Đức E17CQCN01-B 6.0 6.0 6.0 6.0 8.5 7.3 05

237 B17DCAT059 Đoàn Nguyễn HoàngGiang E17CQCN01-B 8.0 4.0 4.0 4.0 3.5 4.2 05

238 B17DCCN188 Nguyễn Thị Hương Giang E17CQCN02-B 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.6 05

239 B17DCAT075 Trần Minh Hiếu E17CQCN01-B 6.0 4.0 4.0 4.0 3.5 4.0 05

240 B17DCDT080 Nguyễn Hữu Hiệu E17CQCN02-B 6.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.7 05

241 B17DCVT143 Cao Viết Hoàng E17CQCN02-B 10.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.4 05
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242 B17DCAT083 Nguyễn Huy Hoàng E17CQCN01-B 8.0 4.0 4.0 4.0 1.5 3.2 05

243 B17DCVT151 Vũ Việt Hoàng E17CQCN02-B 5.0 4.0 4.0 4.0 V 0.0 Vắng 05

244 B17DCCN288 Nguyễn Quốc Hùng E17CQCN01-B 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.8 05

245 B17DCAT095 Nghiêm Quang Huy E17CQCN01-B 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 05

246 B16DCDT102 Trịnh Đức Hưng E16CN 8.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.7 05

247 B17DCVT186 Lâm Quốc Khánh E17CQCN02-B 7.0 6.0 5.0 5.0 5.5 5.7 05

248 B17DCVT203 Nguyễn Tùng Lâm E17CQCN02-B 10.0 8.0 6.0 6.0 7.5 7.6 05

249 B17DCVT213 Lê Viết Linh E17CQCN02-B 9.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 05

250 B17DCCN393 Nguyễn Đức Long E17CQCN01-B 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 05

251 B16DCDT137 Nguyễn Thành Long E16CN 9.0 4.0 4.0 4.0 3.5 4.3 05

252 B17DCDT116 Phạm Phi Long E17CQCN02-B 10.0 6.0 6.0 4.0 5.5 6.0 05

253 B17DCCN408 Nguyễn Đình Lượng E17CQCN01-B 5.0 4.0 3.0 3.0 V 0.0 Vắng 05

254 B17DCVT235 Nguyễn Hoàng Minh E17CQCN01-B 8.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 05

255 B17DCCN436 Lê Vũ Nam E17CQCN02-B 10.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.3 05

256 B17DCVT252 Phạm Hữu Nam E17CQCN02-B 6.0 6.0 5.0 5.0 7.0 6.3 05

257 B17DCVT258 Trần Quốc Nam E17CQCN01-B 10.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.1 05

258 B17DCCN463 Nguyễn Tuấn Nghĩa E17CQCN02-B 9.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 05

259 B17DCCN476 Đỗ Hồng Nhật E17CQCN02-B 9.0 6.0 6.0 6.0 7.5 7.1 05

260 B17DCAT155 Đoàn Xuân Sơn E17CQCN01-B 10.0 6.0 5.0 5.0 3.0 4.7 05

261 B17DCVT306 Nguyễn Cao Sơn E17CQCN01-B 6.0 4.0 4.0 4.0 1.0 2.7 05

262 B17DCVT309 Nguyễn Hồng Sơn E17CQCN02-B 9.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.7 05

263 B17DCCN540 Nguyễn Văn Sơn E17CQCN01-B 7.0 7.0 6.0 6.0 7.5 7.1 05

264 B17DCAT172 Đinh Minh Thiên E17CQCN02-B 10.0 6.0 5.0 5.0 7.0 6.7 05

265 B17DCAT177 Hà Công Thuấn E17CQCN01-B 10.0 5.0 6.0 6.0 5.5 6.0 05

266 B17DCDT180 Phạm Văn Tiến E17CQCN02-B 9.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.6 05

267 B17DCVT353 Trương Đình Tiến E17CQCN01-B 9.0 6.0 6.0 6.0 5.5 6.1 05

268 B17DCCN625 Bùi Thành Trung E17CQCN02-B 6.0 6.0 5.0 5.0 3.0 4.3 05

269 B17DCDT189 Nguyễn Ngọc Trung E17CQCN01-B 8.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.6 05

270 B17DCVT395 Mai Thanh Tùng E17CQCN02-B 8.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.5 05

271 B17DCDT212 Mai Đắc Việt E17CQCN02-B 10.0 7.0 6.0 6.0 9.0 8.1 05

272 B17DCCN693 Trần Đình Vinh E17CQCN01-B 8.0 7.0 6.0 6.0 9.5 8.2 05

272 0.0
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Trang 13



Ngày thi Giờ thi

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

Trang 14



Ngày thi Giờ thi

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

14/12/2021 13:30

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

Trang 15



Ngày thi Giờ thi

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

15/12/2021 08:00

Trang 16



Mã MH
Nhóm 

thi

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

Phòng thi

Trang 17



Mã MH
Nhóm 

thi

Phòng thi

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 01

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

Trang 18



Mã MH
Nhóm 

thi

Phòng thi

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 02

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

Trang 19



Mã MH
Nhóm 

thi

Phòng thi

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

Trang 20



Mã MH
Nhóm 

thi

Phòng thi

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1109478 INT14103 03

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

Trang 21



Mã MH
Nhóm 

thi

Phòng thi

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

Trang 22



Mã MH
Nhóm 

thi

Phòng thi

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 04

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

Trang 23



Mã MH
Nhóm 

thi

Phòng thi

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

1131751 INT14103 05

Trang 24



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Kỹ thuật lập 

trình hướng 

đối tượng 

0 49 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Học lại

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Thi lại

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Trang 25



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Kỹ thuật lập 

trình hướng 

đối tượng 

0 49 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Đạt

Học lại

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Trang 26



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Kỹ thuật lập 

trình hướng 

đối tượng 

0 49 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Học lại

Học lại

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Học lại

Trang 27



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Kỹ thuật lập 

trình hướng 

đối tượng 

0 49 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Học lại

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Học lại

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Học lại

Đạt

Học lại

Đạt

Học lại

Trang 28



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Kỹ thuật lập 

trình hướng 

đối tượng 

0 49 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Trang 29



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Kỹ thuật lập 

trình hướng 

đối tượng 

0 49 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Học lại

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Trang 30



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Kỹ thuật lập 

trình hướng 

đối tượng 

0 49 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Trang 31



KT CC ĐCT Tỷ lệ SL Tỷ lệ

Kỹ thuật lập 

trình hướng 

đối tượng 

0 49 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Lớp Sỹ số

Vi phạm quy chế thi Vắng thi

Học phần

Học lại

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Học lại

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Thi lại

Trang 32



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 4.08% 47 95.92% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 33



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 4.08% 47 95.92% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 34



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 4.08% 47 95.92% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 35



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 4.08% 47 95.92% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 36



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 4.08% 47 95.92% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 37



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 4.08% 47 95.92% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 38



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 4.08% 47 95.92% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 39



SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL
Tỷ lệ

2 4.08% 47 95.92% 0 0.00%

Thi đạtThi lại Học lại

Trang 40


